
Nguyện vọng 1 

(NV1)

Nguyện vọng 2 

(NV2)

1 Bà
Huỳnh Ngọc Thùy 

Trang
15/11/1987 ĐHSP Mầm non MN Sen Hồng

Tam 

Nông
1 1

Về gần nhà chăm sóc gia đình, gia đình đơn 

chiếc, chồng ở xa, con nhỏ, cha mẹ già cần 
01/3/2022 HTTNV

MN An Long, huyện 

Tam Nông 

MN Phú Thọ, huyện 

Tam Nông

Thống nhất 

NV2

2 Bà 
Phạm Thị Linh 

Phương
15/5/1985 ĐHSP Mầm non MN An Long 

Tam 

Nông
12 12

Thuận tiện trong công tác, sum họp gia đình 

chồng
01/9/2011 HTXSNV

MN Phú Ninh, huyện 

Tam Nông
GVDG cấp huyện

Thống nhất 

NV1

3 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Tú
10/11/1978 ĐHSP Tiểu học TH Phú Đức

Tam 

Nông
4 4

Thuận tiện công tác, chăm sóc mẹ già, con 

nhỏ
01/8/2001 HTXSNV

TH Tràm Chim 2, 

huyện Tam Nông

Thống nhất 

NV1

4 Ông Nguyễn Hoài Phương 09/3/1984 ĐHSP Mĩ Thuật TH An Hoà 2
Tam 

Nông
14 14

Về gần nhà thuận tiện công tác, để chăm sóc 

cha mẹ già yếu và đưa rước con nhỏ
01/4/2001 HTTNV

THCS An Hòa, huyện 

Tam Nông 
CSTĐ cấp cơ sở

Thống nhất 

NV1

5 Ông Nguyễn Văn Ngọc 08/10/1992 Cao đẳng
Khoa học 

thư viện
TH Phú Thọ

Tam 

Nông
9 9

Chuyển công tác về gần nhà để phụng dưỡng 

người thân lớn tuổi, thường xuyên bệnh
06/10/2014 HTTNV

TH Phú Ninh 2, 

huyện Tam Nông

Thống nhất 

NV1

6 Bà Nguyễn Thị Hạnh 09/4/1989 ĐHSP Âm Nhạc TH
Tân Công 

Sính

Tam 

Nông
12 12

Gia đình đơn chiếc, xin về gần nhà để đưa 

đón con đi học
01/9/2012 HTTNV

TH Phú Đức, huyện 

Tam Nông

Thống nhất 

NV1

1 Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên 10/4/1994 ĐHSP Mầm non MN An Long 
Tam 

Nông
5 5

Hoàn cảnh neo đơn, li dị chồng, con nhỏ, cha 

mẹ già tuổi cao thường xuyên bệnh không 

người chăm sóc

01/10/2018 HTTNV
MG An Phong, huyện 

Thanh Bình 

MG Tân Thạnh, 

huyện Thanh Bình

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở, Giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện

Gia đình khó 

khăn
Thống nhất

2 Bà Phạm Thị Như Ý 17/10/1997 ĐHSP Mầm non MN An Hoà
Tam 

Nông
5 5

Sum họp gia đình chồng, con nhỏ dưới 36 

tháng
01/7/2018 HTTNV

MN Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh 

MN Bông Sen, 

huyện Cao Lãnh

Con nhỏ dưới 36 

tháng
Thống nhất

3 Bà Đoàn Thị Ngọc Trinh 10/02/1987 ĐHSP Tiểu học TH Phú Hiệp 1
Tam 

Nông
11 11

Gần nhà chăm sóc mẹ già 73 tuổi, bản thân 

mang thai đi lại khó khăn
01/9/2013 HTTNV

TH Dinh Bà, huyện 

Tân Hồng 

TH Bình Phú, huyện 

Tân Hồng
Thống nhất

4 Bà
Nguyễn Thị Bạch 

Trong
09/6/1992 ĐHSP Địa lý TH An Long 2

Tam 

Nông
9 9

Sum họp gia đình, nguyện vọng giảng dạy 

đúng chuyên môn (chồng là GV Trường 

THCS-THPT Phú Thành A)

01/11/2014 HTTNV
THCS-THPT Phú 

Thành A, Sở GDĐT

Giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh, chiến sĩ thi 

đua cơ sở

Thống nhất

5 Bà Ngô Thị Diễm 10/11/1985 ĐHSP Tiểu học TH Hòa Bình 
Tam 

Nông
15 15

'Về gần nhà chồng để phụng dưỡng cha mẹ 

thường xuyên bệnh, không người chăm sóc
01/09/2009 HTTNV

TH Tân Thạnh 1, 

huyện Thanh Bình 

TH Tân Thạnh 2, 

huyện Thanh Bình

 GV dạy giỏi cấp 

tỉnh, Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở,

Thống nhất

6 Bà Nguyễn Thị Mướng 15/8/1986 ĐHSP Toán THCS Phú Hiệp
Tam 

Nông
9 9

Chuyển công tác về gần nhà để phụng dưỡng 

cha mẹ già, thường xuyên bệnh. Con nhỏ, 

công làm trong lực lượng vũ trang.

01/11/2014 HTTNV
THCS Tân Quới, 

huyện Thanh Bình 

THCS Tân Bình, 

huyện Thanh Bình

Hoàn cảnh khó 

khăn, con nhỏ dưới 

36 tháng

Thống nhất

7 Bà Huỳnh Thị Kim Thoa 06/9/1983 ĐHSP Địalý
TH-

THCS
Phú Xuân

Tam 

Nông
16 16

Gia đình đơn chiếc, cha mẹ lớn tuổi, thường 

xuyên đau bệnh, bản thân là lao động chính 

trong gia đình

01/9/2007 HTXSNV
THCS-THPT Nguyễn 

Văn Khải, Sở GDĐT

THCS Tân Hội 

Trung, huyện Cao 

Lãnh

CSTĐ cấp cơ sở
Hoàn cảnh khó 

khăn
Thống nhất

8 Bà 
Nguyễn Thị Thiên 

Nhi
01/01/1993 ĐHSP Tiểu học

TH-

THCS

Phú Thành 

B

Tam 

Nông
7 7

Sum họp gia đình chồng, cha mẹ chồng lớn 

tuổi, con nhỏ không người chăm sóc, chồng 

công tác xa

01/9/2016 HTTNV
TH Thường Lạc 2, 

huyện Hồng Ngự 

TH Thường Lạc 1, 

huyện Hồng Ngự

Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện
Thống nhất

9 Ông Trần Văn Luốt 27/11/1980 ĐHSP Toán
TH-

THCS

Phú Thành 

B

Tam 

Nông
1 20

Sum họp gia đình có vợ là giáo viên, gia đình 

có cha mẹ già cần người chăm sóc
25/08/2004 HTTNV

THCS-THPT Phú 

Thành A, Sở GDĐT

Bằng khen UBND 

tỉnh, GV dạy giỏi cấp 

huyện

Sum họp gia đình 

có vợ là giáo viên
Thống nhất

10 Bà Trần Thị Ngọc Thuận 20/7/1991 ĐHSP Hoá học THCS Phú Ninh
Tam 

Nông
4 4 Sum họp gia đình chồng 01/02/2020 HTTNV

THCS Phú Long, 

huyện Châu Thành 

THCS An Phú 

Thuận, huyện Châu 

Thành

Chiến sĩ thi đua cơ sở Thống nhất

Họ và tên

Nơi đề nghị xin chuyển công tác đến 

II. TRONG TỈNH

I. TRONG HUYỆN

Lý do thuyên chuyển
Ngày, tháng, 

năm sinh

KQ xét 

chuyển

Tổng số 

năm

 công 

tác

STT

Ngày BN

vào ngạch 

hoặc chức 

danh nghề 

nghiệp

(biên chế)

Kết quả

đánh giá 

CCVC
Trình độ CMPhái

DANH SÁCH

THUYÊN CHUYỂN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TỪ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC TRONG HUYỆN, RA NGOÀI HUYỆN VÀ NGOÀI TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-PGDĐT ngày       /6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông)

Ghi chú

(Tiêu chí ưu 

tiên)

Thành tích

___________________

Nơi đang công tác

Số 

năm 

công tác 

tại đơn 

vị hiện 

tại

1/6/2023 1



Nguyện vọng 1 

(NV1)

Nguyện vọng 2 

(NV2)

Họ và tên

Nơi đề nghị xin chuyển công tác đến 

Lý do thuyên chuyển
Ngày, tháng, 

năm sinh

KQ xét 

chuyển

Tổng số 

năm

 công 

tác

STT

Ngày BN

vào ngạch 

hoặc chức 

danh nghề 

nghiệp

(biên chế)

Kết quả

đánh giá 

CCVC
Trình độ CMPhái

Ghi chú

(Tiêu chí ưu 

tiên)

Thành tíchNơi đang công tác

Số 

năm 

công tác 

tại đơn 

vị hiện 

tại

11 Bà Lê Thị Lo 12/5/1987 ĐHSP Toán THCS Phú Ninh
Tam 

Nông
5 5

Sum họp gia đình chồng, về gần nhà tiện 

chăm sóc 2 con nhỏ, gia đình neo đơn không 

người đưa rước 2 con đi học. 

01/3/2017 HTTNV
THCS An Phong, 

huyện Thanh Bình 

THCS Tân Thạnh, 

huyện Thanh Bình

GV dạy giỏi cấp 

huyện
Thống nhất

12 Ông Nguyễn Tấn Chảy 04/8/1984 ĐHSP Vật lí THCS Phú Ninh
Tam 

Nông
17 17

Mẹ mất, cha già thường xuyên đau yếu, về 

chăm sóc cha.
01/9/2007 HTTNV

THCS Tân Bình, 

huyện Thanh Bình

02 bằng khen UBND 

tỉnh, GVDG cấp 

huyện, cấp tỉnh, 06 

CSTĐ cấp cơ sở

Thống nhất

13 Bà Phạm Thị Tú Trinh 05/8/1989 ĐHSP

Kỹ thuật 

nông 

nghiệp

THCS Tràm Chim
Tam 

Nông
12 12

Sum họp gia đình, chồng là giáo viên, chăm 

sóc con nhỏ
01/9/2011 HTTNV

THCS Thống Linh, 

TP Cao Lãnh 

Trường THCS trên 

địa bàn TP Cao 

Lãnh

Chiến sĩ thi đua cơ sở
Chồng là GV, Con 

nhỏ dưới 36 tháng
Thống nhất

14 Bà
Nguyễn Thị Xuân 

Hương
20/5/1990 ĐHSP Toán THCS Phú Cường

Tam 

Nông
6 10

Sum họp gia đình, phụng dưỡng cha mẹ già 

thường xuyên đau yếu, bản thân nuôi 02 con 

nhỏ

01/11'/2013 HTTNV
THCS Tân Thạnh, 

huyện Thanh Bình 

Các trường THCS 

trong huyện Thanh 

Bình

Hoàn cảnh khó 

khăn, chồng là giáo 

viên, con nhỏ dưới 

36 tháng

Thống nhất

15 Bà
Nguyễn Thị Thùy 

Quyên
26/5/1990 ĐHSP

Kỹ thuật 

nông 

nghiệp

THCS An Hoà
Tam 

Nông
2 2

Hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, cha mẹ lớn 

tuổi thường xuyên bệnh, bản thân đã ly hôn 

phải nuôi con nhỏ

01/3/2022 HTTNV
THCS Long Khánh B, 

huyện Hồng Ngự

Hoàn cảnh khó 

khăn
Thống nhất

16 Ông Võ Lê Vi 05/11/1983 Thạc sĩ Tiểu học TH An Long 1
Tam 

Nông
16 16

Thuận tiện trong công tác, về gần nhà đưa 

rước con đi học, không phải qua đò, chăm sóc 

cha mẹ già, mẹ bệnh tai biến liệt nửa người, 

mẹ vợ bệnh rối loạn thần kinh 

01/9/2008 HTTNV
TH Tân Quới 1, 

huyện Thanh Bình

TH Tân Hoà 1, 

huyện Thanh Bình

Bằng khen UBND 

tỉnh, GV dạy giỏi cấp 

huyện

Hoàn cảnh khó 

khăn
Thống nhất

17 Bà Trần Thị Ngọc Mai 22/02/1978 ĐHSP Tiểu học TH An Long 1
Tam 

Nông
23 23

Thuận tiện trong công tác, về gần nhà đưa 

rước con đi học, không phải qua đò, chăm sóc 

cha mẹ già, mẹ bệnh rối loạn thần kinh, mẹ 

chồng bệnh tai biến liệt nửa người

01/10/2001 HTTNV
TH Tân Quới 1, 

huyện Thanh Bình

TH Tân Hoà 1, 

huyện Thanh Bình

Hoàn cảnh khó 

khăn
Thống nhất

1 Bà Văn Thị Bích 15/02/1997 ĐHSP
GD mầm 

non
MN 

Phú Thành 

B

Tam 

Nông
5 5

Sum họp gia đình chồng, con nhỏ dưới 36 

tháng, cha mẹ chồng lớn tuổi sức khoẻ yếu
01/10/2018 HTTNV

MN Tuổi Xanh, TP 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

Con nhỏ dưới 36 

tháng
Thống nhất

2 Bà Phạm Thị Thuý Vân 10/5/1987 ĐHSP Tiểu học TH Phú Hiệp 2
Tam 

Nông
10 10

Sum họp gia đình, phụng dưỡng cha mẹ đã 

già
01/9/2013 HTTNV

TH Thị Trấn Tân 

Hưng, huyện Tân 

Hưng, tỉnh Long An

Thống nhất

III. NGOÀI TỈNH
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